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I. Một số vấn ñề chung về NSNN

1. Khái niệm NSNN
a. ðịnh nghĩa

b. ðặc ñiểm

2.   Vai trò của NSNN
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1. Khái niệm NSNN

a. ðịnh nghĩa
NSNN là một khâu của hệ thống tài chính quốc gia, nó

phản ánh quan hệ TC phát sinh gắn liền với quá trình
tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của
Nhà nước khi Nhà nước tham gia phân phối các
nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức
năng của Nhà nước, trên cơ sở luật ñịnh.

09/11/2011 4

Phạm trù NSNN

Xét về hình thức: NSNN là một bản dự toán (kế hoạch) thu
và chi do Chính phủ lập ra, ñệ trình Quốc hội phê chuẩn.

Xét về thực thể vật chất: NSNN bao gồm những nguồn thu
cụ thể, những khoản chi cụ thể và ñược ñịnh lượng � NSNN
là một quỹ tiền tệ lớn của Nhà nước.

Xét trong hệ thống tài chính: NSNN là một khâu trong hệ
thống tài chính quốc gia.

Xét về nội dung kinh tế: NSNN phản ánh các quan hệ tài
chính giữa Nhà nước với các chủ thể phân phối khác.

09/11/2011 5

ðặc ñiểm của NSNN

-Việc tạo lập và sử dụng quỹ NSNN luôn gắn với quyền lực
của Nhà nước và ñược tiến hành trên cơ sở luật ñịnh.

-NSNN luôn gắn chặt với sở hữu Nhà nước, nhằm thực hiện
các CN của Nhà nước, luôn chứa ñựng lợi ích chung, lợi ích
công cộng.

-Hoạt ñộng thu, chi NSNN thực hiện theo nguyên tắc không
hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.

09/11/2011 6
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2. Vai trò của NSNN

1) NSNN là công cụ tài chính quan trọng nhất ñảm bảo
nguồn tài chính cho hoạt ñộng của bộ máy nhà nước.
GDP

2) NSNN là công cụ quan trọng ñể Nhà nước thực hiện
ñiều tiết nền kinh tế :

- thúc ñẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng hiệu quả.

- ñảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn ñịnh và
bền vững.

3) NSNN là công cụ hữu hiệu của Nhà nước ñể thực hiện
công bằng xã hội09/11/2011 7

Lưu ý: NSNN trong ñiều tiết kinh tế:

NSNN không phải là công cụ vạn năng ñể ñiều tiết kinh tế 
hiệu quả, bởi vì những hạn chế sau:

Về thời gian: từ khi có khủng hoảng theo chu kỳ ñến khi QH 
thông qua giải pháp là quá lâu.

Về chính trị: giảm thuế dễ nhưng tăng thuế khó; tăng chi tiêu 
dễ, cắt giảm chi tiêu khó.

09/11/2011 8

L�u ý: sử dụng NSNN ñể ñiều chỉnh TN ñảm

bảo công bằng XH

(1) Việc sử dụng công cụ thuế ñể ñiều chỉnh TN ñảm bảo 
công bằng XH  là không ñơn giản�cần phải nghiên cứu 2 
thái cực: kích thích và hạn chế. 

(2) Nước ta hiện nay, nhu cầu chi tiêu dùng xã hội rất lớn, 
nhưng nguồn thu NSNN còn hạn hẹp � cần thực hiện “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm” 

(3) ðảm bảo công bằng XH không chỉ hiểu ñơn giản là ñiều 
tiết phần TN quá cao, mà còn bao hàm cả việc ñiều chỉnh 
mức TN quá thấp ñến mức TN trung bình.

09/11/2011 9

II. Thu NSNN

Khái niệm:
Thu NSNN là quá trình tập trung và huy ñộng các khoản thu

cho Nhà nước bằng các công cụ thích hợp ñể thỏa mãn
nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

09/11/2011 10

II. Thu NSNN

1. Các hình thức thu NSNN

2. Phân loại thu NSNN

3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu NSNN

09/11/2011 11

1. Các hình thức thu NSNN

a. Thuế

b. Phí

c. Lệ phí

d. Các khoản vay trong nước và nước ngoài của 
Chính phủ

e. Các khoản thu khác

09/11/2011 12
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a. Thuế

Là hình thức huy ñộng bắt buộc một phần thu nhập
của các cá nhân, doanh nghiệp cho Nhà nước
nhằm ñảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

09/11/2011 13

b. Phí

- Khái niệm:
Là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải nộp khi nhận 

ñược các dịch vụ sự nghiệp do Nhà nước cung cấp như 
học phí, viện phí…

- Bản chất:
Nhà nước thu hồi một phần chi phí ñầu tư thông qua Phí.

09/11/2011 14

c. Lệ phí

- Khái niệm:
Là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải nộp khi nhận 

ñược các dịch vụ quản lý hành chính, tư pháp do Nhà 
nước cung cấp.

- Bản chất:
Lệ phí bù ñắp toàn bộ chi phí Nhà nước ñã bỏ ra.

09/11/2011 15

Phân biệt phí và lệ phí

Phí Lệ phí

- Ai thu

- Số tiền
phải nộp so 
với chi phí
cung cấp
dịch vụ

-Tính chất

ðơn vị sự nghiệp

Số tiền phải nộp chỉ ñủ
bù ñắp 1 phần chi phí mà
cơ quan ñơn vị cung cấp
dịch vụ

Tất cả các loại phí ñều là
tự nguyện

Cơ quan hành chính, tư pháp

Số tiền phải nộp ñủ bù ñắp
chi phí mà cơ quan ñơn vị
cung cấp dịch vụ.

Một số loại lệ phí là bắt buộc
như lệ phí trước bạ nhà ñất, 
xe cộ… 

09/11/2011 16

d. Các khoản vay trong nước và nước ngoài của 
Chính phủ.

- Vay trong nước: bằng hình thức phát hành trái phiếu:
Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền ñịa phương,
trái phiếu công trình...

- Vay nước ngoài: vay vốn ODA, phát hành trái phiếu
chính phủ quốc tế, vay của các tổ chức tài chính, tín dụng
nước ngoài.

09/11/2011 17

2. Phân loại thu NSNN

a. Căn cứ vào tính chất kinh tế của khoản thu
- Thu từ thuế

- Thu ngoài thuế

b. Căn cứ vào tính chất vay nợ của khoản thu
- Thu từ vay nợ 

- Thu ngoài vay nợ

c. Căn cứ vào tính chất thường xuyên của các khoản thu
- Thu thường xuyên

- Thu không thường xuyên.

09/11/2011 18
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3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu NSNN

a. Các nhân tố khách quan
- Thu nhập GDP bình quân ñầu người

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế

- Mức ñộ khai thác tài nguyên thiên nhiên

b. Các nhân tố chủ quan
- Mức ñộ và hiệu quả chi tiêu của Nhà nước

- Hiệu quả thu ngân sách

09/11/2011 19

III. Thuế

1. Khái niệm thuế

2. Những nội dung cơ bản của luật thuế

3. Nguyên tắc ñánh thuế

4. Phân loại thuế

09/11/2011 20

1. Khái niệm

a. ðịnh nghĩa
Thuế là hình thức huy ñộng bắt buộc một phần thu nhập của
các cá nhân, doanh nghiệp cho Nhà nước nhằm ñảm bảo nhu

cầu chi tiêu của Nhà nước.

b. ðặc ñiểm
- Là hình thức huy ñộng một phần thu nhập

- Có tính chất bắt buộc

- Không hoàn trả trực tiếp

09/11/2011 21 09/11/2011 22

2. Những nội dung cơ bản của luật thuế

a. Tên gọi của thuế

b. Người nộp thuế (ñối tượng nộp thuế) và người chịu
thuế: ðối tượng nộp thuế theo quy ñịnh của pháp luật về
thuế là thể nhân hoặc pháp nhân có trách nhiệm trực tiếp
nộp thuế cho Nhà nước. Ngươì chịu thuế là người trích
một phần thu nhập của mình ñể gánh chịu khoản thuế
của Nhà nước

c. ðối tượng bị ñánh thuế: tài sản, thu nhập, hàng hóa.

d. Căn cứ tính thuế

e. Ưu ñãi thuế

09/11/2011 23

a)Thuế thu nhập: cơ sở ñánh thuế = thu nhập kiếm ñược.

- Tiền lương, tiền công; thu nhập từ hoạt ñộng sản xuất, kinh
doanh dưới dạng lợi nhuận, lợi tức cổ phần...

-Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập công ty, thuế lợi tức
cổ phần...

b) Thuế tiêu dùng: cơ sở ñánh thuế = phần thu nhập của tổ
chức, cá nhân ñược mang ra tiêu dùng trong hiện tại.

Thuế tiêu thụ ñặc biệt, thuế giá trị gia tăng...

09/11/2011 24
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c) Thuế tài sản là các loại thuế có cơ sở ñánh thuế là giá trị
tài sản. Tài sản có nhiều hình thức biểu hiện:

- Tài sản tài chính gồm có tiền mặt, tiền gửi, chứng khoán,
thương phiếu...;

- Tài sản cố ñịnh gồm nhà cửa, ñất ñai, máy móc, nhà máy,
xe cộ..;

- Tài sản vô hình như nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết kỹ thuật
...

Thuộc loại thuế tài sản là các sắc thuế như thuế nhà ñất, thuế
sử dụng ñất nông nghiệp...

09/11/2011 25

Căn cứ tính thuế
Số thuế phải nộp = Số lượng ñối tượng tính thuế x Thuế suất
- Nhóm thuế tiêu dùng:
+T= Giá trị hàng hoá tiêu dùng x Thuế suất

= Số lượng hàng hoá tiêu dùng x Giá chưa có thuế x Thuế suất
+T= Số lượng hàng hóa x Thuế suất

- Nhóm thuế thu nhập:
+ Thuế TNDN = (thu nhập – chi phí) x Thuế suất
+ Thuế TNCN

- Nhóm thuế tài sản:
+ Thuế nhà ñất = Diện tích nhà ñất x Thuế suất
+ Thuế tài nguyên = Sản lượng tài nguyên khai thác x Giá tính thuế

x Thuế suất
09/11/2011 26

Căn cứ tính thuế

Thuế suất: là linh hồn của luật thuế.

- Thuế suất cố ñịnh:

+ Thuế suất tỷ lệ %: thuế suất thuế TNDN (28%), thuế suất
thuế GTGT (10%)

+ Thuế suất là 1 số tuyệt ñối: thuế suất thuế nhà ñất

- Thuế suất luỹ tiến từng phần: thuế suất thuế TNCN

09/11/2011 27

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

Bậc Thu nhập tính
thuế/năm (triệu ñồng)

Thu nhập tính
thuế/tháng (triệu ñồng)

Thuế suất (%)

1

2

3

4

5

ðến 60

Trên 60 ñến 120

Trên 120 ñến 216

Trên 216 ñến 384

Trên 384 ñến 624

Trên 624 ñến 960

Trên 960

ðến 5 

Trên 5 ñến 10

Trên 10 ñến 18

Trên 18 ñến 32

Trên 32 ñến 52

Trên 52 ñến 80

Trên 80

5

10

15

20

25

30

35

09/11/2011 28

Thuế GTGT là thuế ñánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ
phát sinh ở từng khâu trong quá trình từ sản xuất, lưu thông ñến tiêu dùng.

Ví dụ tổng quát về cơ chế vận hành thuế GTGT: Giả sử một sản phẩm hàng
hóa từ khâu sản xuất ñầu tiên ñến khâu cuối cùng phải trải qua 4 nhà sản xuất
kinh doanh A, B, C, D. Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm là 10%. Hãy
ñiền các giá trị vào bảng sau

A B C D

Giá bán hàng chưa có thuế GTGT 100 120 150

Thuế GTGT phát sinh --- --- ---

Giá bán ñã có thuế GTGT --- --- --- ---

Thuế GTGT phải nộp --- --- --- ---

Tổng tiền thuế GTGT ---

09/11/2011 29

a) Chi phí hành thu lớn: do phạm vi áp dụng lớn
b) Quản lý và yêu cầu về hạch toán phức tạp
Yêu cầu phải có hóa ñơn, chứng từ trong hàng hóa
Theo dõi thuế ñầu ra, ñầu vào ñể khấu trừ thuế
c) Trốn lậu thuế phát sinh
Trốn lậu thuế ở khâu nhập khẩu khi không kê khai ñúng giá trị hải

quan
Làm giả bộ chứng từ ñể ñược hoàn thuế GTGT
d) Tính công bằng chưa cao
Việc ñánh thuế không phụ thuộc vào thu nhập của người chịu thuế
Người thu thấp cũng như người có thu nhập cao ñều phải chịu thuế

như nhau khi tiêu dùng sản phẩm.

09/11/2011 30
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Bài tập

Tính thuế NK, thuế GTGT, thuế TTðB mà tỉnh thu ñược, cơ quan nào quản
lý thu nếu số liệu thống kê năm 2007 như sau:

- Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc 500 xe, giá nhập khẩu tại cửa khẩu15.500$/
chiếc

- Rượu bia nhập khẩu, giá nhập khẩu tại cửa khẩu là 800.000$

- Thuốc lá sản xuất trong nước trên ñịa bàn tỉnh là 50.000 bao. Giá tính
thuế TTðB ñối với thuốc lá là 6.000ñ/bao.

Giả sử:

- Thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc là 60%, rượu bia là 20%

- Thuế TTðB xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là 50%, rượu bia là 65%,
thuốc lá là 55%

- Thuế GTGT hàng TTðB là 10%

- Tỷ giá: 20.500 VNð/1 USD
09/11/2011 31

Thuế TTðB

09/11/2011 32

STT Hàng hoá, dịch vụ Thuế suất (%)

I - Hàng hoá

1. Thuốc lá ñiếu, xì gà

a) Xì gà 65

b) Thuốc lá ñiếu 65

2. Rượu

a) Rượu từ 40 ñộ trở lên 65

b) Rượu từ 20 ñộ ñến dưới 40 ñộ 30

c) Rượu dưới 20 ñộ, rượu hoa quả, 
rượu thuốc

20

3. Bia

a) Bia chai, bia hép 75

b) Bia hơi, bia tươi 40

4. Ô tô

a) Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống 50

b) Ô tô từ 6 ñến 15 chỗ ngồi 30

c) Ô tô từ 16 ñến dưới 24 chỗ ngồi 15

5. Xăng các loại, nap-ta (naptha), chế phẩm tái hợp và các chế phẩm 
khác dùng ñể pha chế xăng 10

6. ðiều hoà nhiệt ñộ công suất từ 90.000 BTU trở xuống 15

7. Bài lá 40

8. Vàng mã, hàng mã 70

II - Dịch vụ

1. Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê 30

2. Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót 25

3. Kinh doanh giải trí có ñặt cược 25

4. Kinh doanh gôn: bán thẻ hội viên, vé chơi gôn 10

5. Kinh doanh xổ số 15
09/11/2011 33

2e. Ưu ñãi thuế

• Là gì?
• Các trường hợp:

Các khía cạnh so sánh:

+ Thời hạn
+ Hồ sơ xin phép
+ Thủ tục ñăng ký, kê khai nộp thuế

- Trường hợp miễn, giảm thuế
- Trường hợp thuế suất ưu ñãi
- Trường hợp không thuộc diện ñối tượng chịu thuế

09/11/2011 34

3. Nguyên tắc ñánh thuế

a. Nguyên tắc công bằng

- Công bằng theo chiều dọc

- Công bằng theo chiều ngang

b. Nguyên tắc trung lập

c. Nguyên tắc hiệu quả trong việc thu thuế

d. Nguyên tắc ñơn giản

e. Nguyên tắc rõ ràng

f. Nguyên tắc ổn ñịnh
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4. Phân loại thuế

a. Căn cứ vào ñối tượng chịu thuế
- Nhóm thuế thu nhập

- Nhóm thuế tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ

- Nhóm thuế tài sản

b. Căn cứ vào tính chất thuế ñánh trực tiếp hay gián 
tiếp vào thu nhập

- Thuế trực thu: ñánh trực tiếp vào thu nhập của người 
chịu thuế.

- Thuế gián thu: ñánh gián tiếp vào thu nhập của người 
chịu thuế thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ
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IV. Chi NSNN

1. Khái niệm chi NSNN

2. Phân loại chi NSNN

3. Nguyên tắc chi NSNN
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1. Khái niệm

a. ðịnh nghĩa
Chi NSNN là quá trình Nhà nước phân phối và sử dụng quỹ 

NSNN theo những nguyên tắc nhất ñịnh ñể thực hiện chức 
năng, vai trò của Nhà nước.

b. ðặc ñiểm
- Chi NSNN phụ thuộc các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội 

mà Nhà nước ñảm nhận trong mỗi thời kỳ.
- Chi NSNN phát huy hiệu quả ở tầm vĩ mô và hiệu quả toàn 

diện.
- Chi NSNN không mang tính hoàn trả trực tiếp.
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2. Phân loại chi NSNN
a. Theo ngành kinh tế

21 ngành kinh tế cấp I � 21 khoản chi NSNN

b. Theo tính chất kinh tế
- Chi thường xuyên: ðây là những khoản chi bao gồm các khoản chi 

mang tính chất chi tiêu dùng xã hội nhằm duy trì hoạt ñộng thường 
xuyên của nhà nước. Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã 
hội. Chi quản lý nhà nước; Chi sự nghiệp

- Chi ñầu tư phát triển: chi làm tăng cơ sở vật chất của ñất nước và góp 
phần làm tăng trưởng kinh tế. Chi ñầu tư cơ sở hạ tầng, chi hỗ trợ 
doanh nghiệp nhà nước, chi các dự án chương trình quốc gia. 

- Chi khác: ðây là nhóm chi bao gồm các khoản chi ñể Nhà nước thực 
hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản ñã vay trong nước và vay nước ngoài 
khi ñến hạn
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3. Nguyên tắc chi NSNN

- Gắn chặt khoản thu ñể bố trí các khoản chi.

- ðảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả.

- Tập trung có trọng ñiểm.

- Tránh việc chi tiêu chồng chéo, khó kiểm tra, giám 
sát.

- Tổ chức chi NSNN phối hợp chặt chẽ với khối 
lượng tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hối ñoái.
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V. Thâm hụt NSNN (Bội chi NSNN)

1. Cân ñối NSNN: Cân ñối Ngân sách Nhà nước là quan 
hệ cân bằng giữa thu và chi Ngân sách trong năm ngân 
sách của Nhà nước.

a. Thâm hụt NSNN

+  Mức bội chi NSNN =  Tổng chi – Tổng thu 

+  Tỷ lệ bội chi NSNN= (Mức bội chi/ GDP)x100%
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Nguyên nhân gây thâm hụt NSNN (a)

-Sự cần thiết phải thực hiện những ñầu tư lớn của Nhà nước
ñể phát triển kinh tế.

-Tình hình ñặc biệt (chiến tranh, thiên tai lớn…)

-Khủng hoảng trong kinh tế, tính không hiệu quả của các
mối quan hệ tài chính tín dụng, Chính phủ không có khả
năng kiểm soát ñược thực trạng tài chính của ñất nước.

Trong ñiều kiện nền kinh tế ñang phát triển bình thường với
những quan hệ quốc tế ổn ñịnh và có hiệu quả, thâm hụt
ngân sách là ñiều không ñáng sợ, nếu chỉ ở trong giới hạn số
lượng cho phép.
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Nguyên nhân dẫn ñến thâm hụt NSNN (b)

c. Các nguyên nhân dẫn ñến thâm hụt NSNN

-Thất thu thuế (trốn thuế, lậu thuế, miễn thuế)

-ðầu tư công kém hiệu quả (dàn trải, lãng phí)

-Nhà nước huy ñộng vốn ñể kích cầu (phát hành trái phiếu 
Chính phủ, miễn giảm thuế, sử dụng quỹ dự trữ Nhà nước)

d. Các biện pháp

- Tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước; 

-Vay nợ trong nước và nước ngoài ñể bù ñắp sự thâm hụt;

-Phát hành tiền giấy ñể bù chi. 
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VI. Tổ chức hệ thống ngân sách và phân 
cấp quản lý ngân sách

1. Tổ chức hệ thống ngân sách

2. Phân cấp quản lý ngân sách
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1. Tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước

a. Khái niệm
Hệ thống NSNN là tổng thể các cấp ngân sách gắn bó

hữu cơ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thu – chi của mỗi cấp ngân sách

b. Căn cứ tổ chức hệ thống NSNN
Dựa vào cơ cấu tổ chức của hệ thống chính quyền Nhà

nước
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NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC

NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG

NGÂN 

SÁCH

ðỊA 

PHƯƠNG

Ngân sách tỉnh và TP 
trực thuộc trung ương

NS huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc 

tỉnh

Ngân sách xã, 
phường, thị trấn
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2. Phân cấp quản lý ngân sách

a. Khái niệm

Phân cấp quản lý NSNN là giải quyết tất cả các mối quan hệ
giữa các cấp chính quyền Nhà nước về những vấn ñề
liên quan ñến quản lý và ñiều hành NSNN

b. Nội dung phân cấp quản lý NSNN

- Phân cấp về các vấn ñề liên quan ñến chế ñộ, chính sách

- Phân cấp về các vấn ñề liên quan ñến nghiệp vụ

- Phân cấp về nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp
ngân sách
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VII. Năm ngân sách và chu trình ngân 
sách

1. Năm ngân sách (năm tài chính)

Là khoảng thời gian dự toán thu – chi NSNN trong một 
năm ñã ñược phê chuẩn và có hiệu lực thực hiện. 

2. Chu trình ngân sách
Là khoảng thời gian ngân sách ñược hình thành ñến khi tổng 

kết, ñánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm ñó (lập 
dự toán, thực hiện và quyết toán ngân sách) 
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Chu trình ngân sách

Lập
NSNN

CHU TRÌNH

Quyết toán
NSNN

Chấp hành
NSNN
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Chu trình ngân sách

NSNN năm 2007

Hình thành NS
(tháng 6 �
tháng 12/2006)

Thực hiện NS
(chấp hành)

NS năm 2007

Quyết toán NS
(tháng 6/2008)

Lập dự toán
Phê chuẩn 

dự toán
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List of countries by GDP 

Rank Country
GDP (millions of 

USD) Percentage %
World 62,911,253 100
European Union 16,242,256 25.82

1 US 14,526,550 23.09
2 China 5,878,257 9.34
3 Japan 5,458,797 8.68
4 Germany 3,286,451 5.22
5 France 2,562,742 4.07
6 UK 2,250,209 3.58
58 Vietnam 103,574 0.16
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Organization of Petroleum exporting
countries (OPEC)

• 12 countries: Algeria, Angola, Ecuador, Iran,
Iraq, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United
Arab Emirates, Venzuela
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